
Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TS. Lý Cẩm Hùng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_HĐC
_1 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 2 1 B01 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_HĐC
_2 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 2 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_HĐC
_1 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 4 1 B01 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_HĐC
_2 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 4 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Lê Phi
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_AVC
N 2(LT)11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 50 2 1 B04 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 2 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_AVC
N 2(LT)11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 50 4 1 B04 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 4 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 6 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Võ T. Tuyết Mai
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_TCC1
_2TC_1 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 50 2 1 B03 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_1 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 2 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_2 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 2 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_TCC1
_2TC_1 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 50 4 1 B03 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_1 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 4 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_3 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 4 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

7 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_2 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 6 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

8 HL19_ĐH_XSTK
_2TC_3 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 50 6 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CN. Hà Anh Đông
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_VLĐC2_1 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 2 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_VLĐC2_2 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 2 4 B01 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_VLĐC2_1 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 4 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_VLĐC2_2 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 4 4 B01 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_VLĐC2_1 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 6 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_VLĐC2_2 3(LT)11 12 1 008 Cơ – Nhiệt – Quang 50 6 4 B04 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thanh Hằng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_VLĐC1_1 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 50 3 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_VLĐC1_2 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 50 3 4 B03 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_VLĐC1_1 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 50 5 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_VLĐC1_2 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 50 5 4 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hồ Văn Công
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 4 B01 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 4 B01 08/07/19 - 11/08/19

7 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

8 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

9 HL19_ĐH_TCC2
_3TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 4 B01 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Phạm Kim Thủy
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 2 1 C10 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_5 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 2 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_6 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 2 3 C22 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_TCC3
_2TC 2(LT)11 11 1 010 Toán cao cấp 3 50 2 4 C22 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 4 1 C10 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_5 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 4 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

7 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_6 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 4 3 C22 08/07/19 - 11/08/19

8 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 1 B04 08/07/19 - 11/08/19

9 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_5 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

10 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_6 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 6 3 C20 08/07/19 - 11/08/19

11 HL19_ĐH_TCC3
_2TC 2(LT)11 11 1 010 Toán cao cấp 3 50 6 4 C22 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần T. Bảo Trâm
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_PPT 2(LT)11 11 1 006 Phương pháp tính 50 2 1 C20 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 2 2 C20 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 2 3 C20 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_PPT 2(LT)11 11 1 006 Phương pháp tính 50 4 1 C20 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 4 2 C20 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 4 3 C20 08/07/19 - 11/08/19

7 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 6 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

8 HL19_ĐH_TCC3
_3TC_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 50 6 2 C20 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Thúy Hằng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_HĐC
_3 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 3 1 B01 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_HHC 2(LT)11 12 1 006 Hóa hữu cơ 50 3 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_HĐC
_3 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 50 5 1 B01 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_HHC 2(LT)11 12 1 006 Hóa hữu cơ 50 5 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Hằng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 3 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 3 3 C22 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 5 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 5 3 C22 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 7 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_XSTK
_3TC_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 50 7 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CN. Đỗ Công Trường
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 3 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 3 2 C20 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 5 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 5 2 C20 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 7 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 50 7 2 C22 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh Đăng Nguyên
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_TCC1
_2TC_2 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 50 2 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 2 C10 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 3 C10 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 3 4 C22 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_TCC1
_2TC_2 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 50 4 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 2 C10 08/07/19 - 11/08/19

7 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 3 C10 08/07/19 - 11/08/19

8 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 5 4 C22 08/07/19 - 11/08/19

9 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 7 2 B03 08/07/19 - 11/08/19

10 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 7 3 B03 08/07/19 - 11/08/19

11 HL19_ĐH_TCC2
_2TC_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 50 7 4 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nguyễn Ngọc Thùy
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 2 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 4 1 C22 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 50 6 1 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn An Giang
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 3 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

2 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 3 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

3 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 5 2 B04 08/07/19 - 11/08/19

4 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 5 3 B04 08/07/19 - 11/08/19

5 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 7 2 B01 08/07/19 - 11/08/19

6 HL19_ĐH_TCC1
_3TC_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 50 7 3 B01 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hồ Ngọc Vinh
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_ĐLĐCSV
N 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 50 2 2 C10 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_ĐLĐCSV
N 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 50 4 1 B33 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_19_ĐLĐCSV
N 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 50 4 2 B33 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Phạm Hữu Thanh Nhã
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_2019_NLCB
CNML2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 50 2 3 C41 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_2019_NLCB
CNML2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 50 2 4 C20 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_2019_NLCB
CNML2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 50 4 3 C10 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Đặng Hoàng Vũ
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_2019_PLĐC 2(LT)12 12 1 001 Pháp luật đại cương 50 6 3 C22 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_2019_PLĐC 2(LT)12 12 1 001 Pháp luật đại cương 50 6 4 B03 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_2019_NLCB
CNML1_1 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 50 3 1 B03 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_2019_NLCB
CNML1_2 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 50 3 2 B07 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_2019_NLCB
CNML1_1 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 50 5 1 B03 08/07/19 - 11/08/19

4 HL_2019_NLCB
CNML1_2 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 50 5 2 B07 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Thị Liên
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_2019_TTHC
M 2(LT)12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 6 1 B01 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_2019_TTHC
M 2(LT)12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 6 2 C10 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Anh Khoa
Khoa Môi trường

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_HHVKT 3(LT)14 03 1 001 Hình họa - vẽ kỹ thuật 50 2 2 A402 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_HHVKT 3(LT)14 03 1 001 Hình họa - vẽ kỹ thuật 50 3 2 A403 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_19_HHVKT 3(LT)14 03 1 001 Hình họa - vẽ kỹ thuật 50 4 1 A403 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Văn Cương
Khoa Quản lý đất đai

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 05_ĐH_QLĐĐ_
HL19 3(LT)15 04 1 002 Định giá đất đai 50 3 2 A302 08/07/19 - 11/08/19

2 05_ĐH_QLĐĐ_
HL19 3(LT)15 04 1 002 Định giá đất đai 50 5 1 A302 08/07/19 - 11/08/19

3 05_ĐH_QLĐĐ_
HL19 3(LT)15 04 1 002 Định giá đất đai 50 5 2 A302 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KS. Phan Lân(TG)
Khoa Quản lý đất đai

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_QB_HL1
9 2(LT)15 04 1 012 Kiến trúc công trình xây dựng 50 2 3 B308 08/07/19 - 11/08/19

2 04_ĐH_QB_HL1
9 2(LT)15 04 1 013 Dự toán công trình 50 2 4 B304 08/07/19 - 11/08/19

3 04_ĐH_QB_HL1
9 2(LT)15 04 1 012 Kiến trúc công trình xây dựng 50 4 3 B308 08/07/19 - 11/08/19

4 04_ĐH_QB_HL1
9 2(LT)15 04 1 013 Dự toán công trình 50 4 4 B304 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
04_ĐH_TĐ_HL1
9
05_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 01 1 001 Trắc địa đại cương 50 2 1 B305 08/07/19 - 11/08/19

2
04_ĐH_TĐ_HL1
9
05_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 01 1 001 Trắc địa đại cương 50 3 1 B305 08/07/19 - 11/08/19

3
04_ĐH_TĐ_HL1
9
05_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 01 1 001 Trắc địa đại cương 50 4 1 B305 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Hải Yến
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1

03_ĐH_MT_HL1
9
03_ĐH_TV_HL1
9
03_ĐH_ĐC_HL1
9
04_ĐH_MT_HL1
9
04_ĐH_ĐC_HL1
9
05_ĐH_QLĐĐ_
HL19
06_ĐH_QLĐĐ_
HL19

3(LT)16 01 1 101 Trắc địa đại cương 50 2 2 B305 08/07/19 - 11/08/19

2

03_ĐH_MT_HL1
9
03_ĐH_TV_HL1
9
03_ĐH_ĐC_HL1
9
04_ĐH_MT_HL1
9
04_ĐH_ĐC_HL1
9
05_ĐH_QLĐĐ_
HL19
06_ĐH_QLĐĐ_
HL19

3(LT)16 01 1 101 Trắc địa đại cương 50 3 1 A401 08/07/19 - 11/08/19

3

03_ĐH_MT_HL1
9
03_ĐH_TV_HL1
9
03_ĐH_ĐC_HL1
9
04_ĐH_MT_HL1
9
04_ĐH_ĐC_HL1
9
05_ĐH_QLĐĐ_
HL19
06_ĐH_QLĐĐ_
HL19

3(LT)16 01 1 101 Trắc địa đại cương 50 4 1 A401 08/07/19 - 11/08/19

4

04_ĐH_QLĐĐ_
HL19
04_ĐH_QTKD_
HL19
06_ĐH_QLĐĐ_
HL19

2(LT)16 00 1 080 Bản đồ đại cương 50 4 2 A505 08/07/19 - 11/08/19

5 04_ĐH_QLĐĐ_
HL19 2(LT)16 00 1 080 Bản đồ đại cương 50 5 2 B301 08/07/19 - 11/08/19



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

04_ĐH_QTKD_
HL19
06_ĐH_QLĐĐ_
HL19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Văn Ngọc Trúc Phương
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
02_ĐH_TĐ_HL1
9
04_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 03 1 001 Bản đồ đại cương 50 2 2 B308 08/07/19 - 11/08/19

2
02_ĐH_TĐ_HL1
9
04_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 03 1 001 Bản đồ đại cương 50 3 2 B305 08/07/19 - 11/08/19

3
02_ĐH_TĐ_HL1
9
04_ĐH_TĐ_HL1
9

3(LT)16 03 1 001 Bản đồ đại cương 50 4 2 A406 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Kim Hoa
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
05_ĐH_TĐ_HL1
9
06_ĐH_TĐ_HL1
9

2(TH)16 03 1 016 Tin học ứng dụng trong chuyên ngành 50 2 34 PM1 08/07/19 - 11/08/19

2
05_ĐH_TĐ_HL1
9
06_ĐH_TĐ_HL1
9

1(LT)16 03 1 016 Tin học ứng dụng trong chuyên ngành 50 4 2 B305 08/07/19 - 11/08/19

3
05_ĐH_TĐ_HL1
9
06_ĐH_TĐ_HL1
9

2(TH)16 03 1 016 Tin học ứng dụng trong chuyên ngành 50 4 34 PM1 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hà Thanh Vân
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 06_ĐH_QLĐĐ_
HL19 2(LT)17 02 1 002 GIS đại cương 50 2 1 A508 08/07/19 - 11/08/19

2 06_ĐH_QLĐĐ_
HL19 2(LT)17 02 1 002 GIS đại cương 50 3 2 A406 08/07/19 - 11/08/19

3

06_ĐH_QLĐĐ_
HL19
04_ĐH_QLĐĐ_
HL19
05_ĐH_TĐ_HL1
9

2(LT)17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 50 5 1 A401 08/07/19 - 11/08/19

4

06_ĐH_QLĐĐ_
HL19
04_ĐH_QLĐĐ_
HL19
05_ĐH_TĐ_HL1
9

2(LT)17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 50 6 1 B301 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Vũ K.T. Vân
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_THĐC3_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 2 1 A406 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_THĐC4_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 2 2 A406 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_19_THĐC4_
HL19 1(TH)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 2 34 PM4 08/07/19 - 11/08/19

4 HL_19_THĐC3_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 3 1 A406 08/07/19 - 11/08/19

5 HL_19_THĐC2_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 3 2 B308 08/07/19 - 11/08/19

6 HL_19_THĐC4_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 4 1 B301 08/07/19 - 11/08/19

7 HL_19_THĐC2_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 4 2 B301 08/07/19 - 11/08/19

8 HL_19_THĐC3_
HL19 1(TH)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 4 34 PM5 08/07/19 - 11/08/19

9 HL_19_THĐC2_
HL19 1(TH)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 5 12 PM1 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TS. Trần Thống Nhất
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 06_ĐH_HTTT_H
L19 2(LT)17 02 1 104 Cơ sở viễn thám 50 2 2 A508 08/07/19 - 11/08/19

2 06_ĐH_HTTT_H
L19 2(LT)17 02 1 104 Cơ sở viễn thám 50 3 1 A505 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CN. Trần T. Hồng Tường
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_THĐC1_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 3 1 A508 08/07/19 - 11/08/19

2 05_ĐH_TĐ_HL1
9 2(LT)17 03 1 012 Lập trình cơ bản 50 3 2 B301 08/07/19 - 11/08/19

3 05_ĐH_TĐ_HL1
9 1(TH)17 03 1 012 Lập trình cơ bản 50 3 34 PM1 08/07/19 - 11/08/19

4 HL_19_THĐC1_
HL19 2(LT)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 6 1 B308 08/07/19 - 11/08/19

5 05_ĐH_TĐ_HL1
9 2(LT)17 03 1 012 Lập trình cơ bản 50 6 2 B301 08/07/19 - 11/08/19

6 HL_19_THĐC1_
HL19 1(TH)17 11 1 001 Tin học đại cương 50 6 34 PM1 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hoàng Công Trình(TG)
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

2(LT)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 50 2 1 B308 08/07/19 - 11/08/19

2 02_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 01 1 027 Lập trình web 50 2 2 B304 08/07/19 - 11/08/19

3
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

1(TH)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 50 2 34 PM5 08/07/19 - 11/08/19

4
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

2(LT)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 50 4 1 B308 08/07/19 - 11/08/19

5 02_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 01 1 027 Lập trình web 50 4 2 B304 08/07/19 - 11/08/19

6 02_ĐH_CNTT_
HL19 1(TH)17 01 1 027 Lập trình web 50 4 34 PM3 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hoàng T. Kiều Anh
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 06_ĐH_CNTT_
HL19 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 2 2 A401 08/07/19 - 11/08/19

2
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 50 3 1 B308 08/07/19 - 11/08/19

3

04_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_HTTT_H
L19

3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 3 2 A505 08/07/19 - 11/08/19

4 06_ĐH_CNTT_
HL19 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 3 3 A401 08/07/19 - 11/08/19

5
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 50 4 2 B308 08/07/19 - 11/08/19

6

04_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_HTTT_H
L19

3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 4 3 A401 08/07/19 - 11/08/19

7
06_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19

3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 50 5 1 B308 08/07/19 - 11/08/19

8

04_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_HTTT_H
L19

3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 5 2 B308 08/07/19 - 11/08/19

9 06_ĐH_CNTT_
HL19 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 50 6 1 B304 08/07/19 - 11/08/19

10

06_ĐH_HTTT_H
L19
03_ĐH_CNTT_
HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19
06_ĐH_CNTT_
HL19

2(LT)17 03 1 112 Lập trình cơ bản 50 6 2 A401 08/07/19 - 11/08/19

11
06_ĐH_HTTT_H
L19
03_ĐH_CNTT_

2(LT)17 03 1 112 Lập trình cơ bản 50 6 4 A302 08/07/19 - 11/08/19



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HL19
04_ĐH_CNTT_
HL19
06_ĐH_CNTT_
HL19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Từ Thanh Trí
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 02_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 01 1 004 Cấu trúc máy tính 50 2 1 A505 08/07/19 - 11/08/19

2 02_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 01 1 004 Cấu trúc máy tính 50 3 2 A508 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Tô Vĩnh Sơn(TG)
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1

04_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_CNTT_
HL19
06_ĐH_CNTT_
HL19

2(LT)17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 50 4 4 A302 08/07/19 - 11/08/19

2

04_ĐH_CNTT_
HL19
05_ĐH_CNTT_
HL19
06_ĐH_CNTT_
HL19

2(LT)17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 50 6 3 A401 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hà Thanh Dũng
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 06_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 03 1 112 Lập trình cơ bản 50 3 2 B304 08/07/19 - 11/08/19

2 06_ĐH_CNTT_
HL19 2(LT)17 03 1 112 Lập trình cơ bản 50 5 2 B304 08/07/19 - 11/08/19

3 06_ĐH_CNTT_
HL19 1(TH)17 03 1 112 Lập trình cơ bản 50 5 34 PM1 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Từ T. Cẩm Loan
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_PPKSĐ
MT 2(LT)19 02 1 013 Phương pháp khảo sát địa môi trường 50 2 1 A403 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_PPKSĐ
MT 2(LT)19 02 1 013 Phương pháp khảo sát địa môi trường 50 3 1 A302 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trịnh Hồng Phương
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_DTHUD 2(LT)19 02 1 002 Địa tin học ứng dụng 50 2 2 A505 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_DTHUD 2(LT)19 02 1 002 Địa tin học ứng dụng 50 3 1 A403 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh Tiến Đạt
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_DTHUD 2(LT)19 02 1 002 Địa tin học ứng dụng 50 2 2 A505 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_DTHUD 2(LT)19 02 1 002 Địa tin học ứng dụng 50 3 1 A403 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Lê T. Thùy Dương
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL_19_NM 2(LT)19 01 1 026 Nền móng công trình 50 2 1 B307 08/07/19 - 11/08/19

2 HL_19_CHĐ 2(LT)19 01 1 020 Cơ học đất 50 2 2 B307 08/07/19 - 11/08/19

3 HL_19_CHĐ 2(LT)19 01 1 020 Cơ học đất 50 3 1 B307 08/07/19 - 11/08/19

4 HL_19_NM 2(LT)19 01 1 026 Nền móng công trình 50 3 2 B307 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo
Khoa Tài nguyên nước

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
05_ĐH_TNN_HL
19
06_ĐH_TNN_HL
19

2(LT)22 12 1 005 Cơ học kết cấu 50 2 1 B301 08/07/19 - 11/08/19

2
05_ĐH_TNN_HL
19
06_ĐH_TNN_HL
19

2(LT)22 12 1 005 Cơ học kết cấu 50 3 1 B301 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Lê Ngọc Diệp
Khoa Tài nguyên nước

Giảng viên
Phòng/Khoa/BM :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 50 2 1 A401 08/07/19 - 11/08/19

2 05_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 2 2 A403 08/07/19 - 11/08/19

3 06_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 2 3 A401 08/07/19 - 11/08/19

4 04_ĐH_CTN_HL
19 3(LT)14 03 1 012 Cơ học đất – nền móng 50 3 1 B304 08/07/19 - 11/08/19

5 04_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 50 3 2 A401 08/07/19 - 11/08/19

6 04_ĐH_CTN_HL
19 3(LT)14 03 1 012 Cơ học đất – nền móng 50 4 1 B304 08/07/19 - 11/08/19

7 06_ĐH_CTN_HL
19 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 4 2 A401 08/07/19 - 11/08/19

8 05_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 5 1 B304 08/07/19 - 11/08/19

9 06_ĐH_MT_HL1
9 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 5 2 A401 08/07/19 - 11/08/19

10 06_ĐH_CTN_HL
19 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 50 6 1 A401 08/07/19 - 11/08/19

11 04_ĐH_CTN_HL
19 3(LT)14 03 1 012 Cơ học đất – nền móng 50 6 2 B304 08/07/19 - 11/08/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)


